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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc ban hành quy định quản lý nhà nước về hoạt động xông hơi
 khử trùng vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 58/CP ngày 3/6/2002 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật và Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và chất lượng sản phẩm.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nay ban hành theo Quyết định này “Quy định quản lý nhà nước về hoạt động xông hơi khử trùng vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật”.

Quy định này áp dụng cho các tổ chức, cá nhân có hoạt động xông hơi khử trùng trên lãnh thổ Việt Nam

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định189/NN-BVTV/QĐ ngày 31/3/1994 của Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm ban hành quy định quản lý nhà nước về hoạt động khử trùng vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật và những quy định khác trái với quy định này. 

Điều 3. Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và chất lượng sản phẩm, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
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Bùi Bá Bổng


QUY ĐỊNH
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HOẠT ĐỘNG XÔNG HƠI KHỬ TRÙNG VẬT THỂ THUỘC DIỆN KIỂM DỊCH THỰC VẬT 
(Ban hành theo quyết định số 84/2002/QĐ-BNN ngày 24 tháng 9 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
Điều 1.  Xông hơi khử trùng là biện pháp khử trùng bằng hoá chất xông hơi độc để diệt trừ các sinh vật gây hại vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật quy định tại Điều 3 của Điều lệ kiểm dịch thực vật ban hành theo Nghị định số 58/2002/NĐ-CP ngày 3/6/2002 của Chính phủ.

Điều 2. Nhiệm vụ của Cục Bảo vệ thực vật về hoạt động xông hơi khử trùng:
1. Xây dựng và ban hành các tiêu chuẩn, quy trình về xông hơi khử trùng. 

2. Kiểm tra trình độ chuyên môn, tay nghề về xông hơi khử trùng và cấp Chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng cho cá nhân có hoạt động xông hơi khử trùng trên lãnh thổ Việt Nam theo quy định tại Điều 31 của Điều lệ kiểm dịch thực vật ban hành theo Nghị định số 58/2002/NĐ-CP ngày 3/6/2002 của Chính phủ.

3. Kiểm tra định kỳ (một lần/ năm) hoặc đột xuất điều kiện hành nghề xông hơi khử trùng của tổ chức, cá nhân được quy định tại Điều 30 của Điều lệ kiểm dịch thực vật ban hành theo Nghị định số 58/2002/NĐ-CP ngày 3/6/2002 của Chính phủ.

4. Giám sát hoạt động xông hơi khử trùng đối với vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật khi bị nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật của Việt Nam hoặc sinh vật gây hại lạ và theo yêu cầu của chủ vật thể .

Điều 3. Nội dung giám sát khử trùng:
1. Kiểm tra chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng.

2. Kiểm tra các trang thiết bị hành nghề xông hơi khử trùng.

3. Giám sát loại thuốc hoá học dùng cho việc khử trùng vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật theo qui định của Pháp luật.

4. Giám sát về kỹ thuật khử trùng bao gồm nồng độ thuốc, khối lượng thuốc, thời gian khử trùng, sinh vật gây hại cần diệt trừ theo đúng quy trình kỹ thuật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

5. Giám sát các điều kiện bảo đảm an toàn cho người và môi trường trong quá trình hoạt động xông hơi khử trùng.

Điều 4.
Tổ chức, cá nhân hoạt động xông hơi khử trùng vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật trên lãnh thổ Việt Nam phải có đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 30 của Nghị định số 58/2002/NĐ-CP ngày 3/6/2002 của Chính phủ và Điều 5 của quy định này.

Đối với các tổ chức đã được cấp giấy phép hành nghề khử trùng theo Quyết định189/NN-BVTV/QĐ ngày 31/3/1994 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm ban hành quy định quản lý nhà nước về hoạt động khử trùng vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật, khi Giấy phép hết hạn, nếu tiếp tục hoạt động xông hơi khử trùng phải thực hiện đúng theo quy định này. 

Điều 5. Tổ chức hoạt động xông hơi khử trùng phải đảm bảo có đủ các điều kiện cụ thể sau:
1. Người trực tiếp quản lý, điều hành (Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc, trưởng phòng kỹ thuật đối với các doanh nghiệp kinh doanh và doanh nghiệp công ích; Chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân) và người phụ trách trực tiếp khi hành nghề phải có chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng do cơ quan có thẩm quyền cấp. (Mẫu tại phụ lục 2)

2. Đội ngũ cán bộ, công nhân kỹ thuật trực tiếp xông hơi khử trùng phải qua một lớp đào tạo về xông hơi khử trùng và được Cục Bảo vệ thực vật hoặc Chi Cục kiểm dịch thực vật vùng kiểm tra, xác nhận trình độ chuyên môn tay nghề. 

3. Có quy trình kỹ thuật, phương tiện, thiết bị theo quy định tại Quyết định số 70/1998/QĐ-BNN-KHCN ngày 6/5/1998 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và quy định khác đảm bảo phục vụ cho hoạt động xông hơi khử trùng an toàn đối với con người, vật nuôi, về vệ sinh môi trường, về phòng cháy, nổ theo quy định của Bộ Khoa học-Công nghệ và Môi trường, Bộ Công an và Bộ Y tế.

4. Địa điểm làm việc, kho chứa hoá chất, thiết bị theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 6. Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng theo quy định tại Điều 31 của Điều lệ kiểm dịch thực vật ban hành theo Nghị định số 58/2002/NĐ-CP ngày 3/6/2002 của Chính Phủ.

Những điều kiện qui định tại khoản 1 của Điều 31 chỉ áp dụng riêng đối với người trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động xông hơi khử trùng đã đảm nhận chức vụ này trước ngày 18/6/2002 khi Nghị định 58/2002/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực. 

Điều 7. Thẩm quyền cấp Chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng :
1. Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng cấp Chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng cho cá nhân có hoạt động xông hơi khử trùng vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật bảo quản trong nước . 

2. Cục Bảo vệ thực vật cấp Chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng cho cá nhân có hoạt động xông hơi khử trùng cho vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh và bị nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật.

Điều 8. Thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng:
1. Hồ sơ bao gồm:

a) Kết quả học tập về hoạt động xông hơi khử trùng do cơ quan có thẩm quyền cấp. Riêng đối với những người được áp dụng theo quy định tại khoản 1 của Điều 31 của Điều lệ kiểm dịch thực vật ban hành theo Nghị định số 58/2002/NĐ-CP ngày 3/6/2002 của Chính Phủ phải có giấy xác nhận thời gian hoạt động trong lĩnh vực xông hơi khử trùng do cơ quan chủ quản nơi đã công tác xác nhận.

b) Giấy đề nghị cấp Chứng chỉ xông hơi khử trùng (phụ lục1)

c) Sơ yếu lý lịch của người đề nghị cấp (có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan chủ quản)

d) Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế cấp huyện trở lên hoặc tương đương cấp theo quy định của pháp luật.

đ) Bản sao có công chứng các văn bằng chứng chỉ khác liên quan.

e) Có hai ảnh chân dung cỡ 3 x 4

2. Trong thời hạn 15 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền tiến hành xem xét để cấp chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng. Trường hợp không thể cấp được trong thời hạn trên thì cơ quan có thẩm quyền thông báo lại bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân biết.

3. Người được cấp Chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng sau 3 năm, nếu vẫn tiếp tục hành nghề thì phải được Cục Bảo vệ thực vật kiểm tra và làm thủ tục gia hạn Chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng.

4. Phải nộp lệ phí theo quy định của Nhà nước.

Điều 9. Việc thực hiện và cấp giấy chứng nhận khử trùng quy định như sau:
1. Tổ chức xông hơi khử trùng có đủ điều kiện hành nghề theo quy định tại Điều 5 của Quy định này mới có quyền cấp giấy chứng nhận xông hơi khử trùng đối với vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật.

2. Việc khử trùng và cấp giấy chứng nhận khử trùng đối với vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật bị nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật phải được cơ quan kiểm dịch thực vật chỉ định (thuộc Cục Bảo vệ thực vật hoặc Cục uỷ quyền) và giám sát mới được thực hiện.

3. Các tổ chức hàng quý, hàng năm báo cáo tình hình việc xông hơi khử trùng vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật theo yêu cầu cơ quan kiểm dịch thực vật.

4. Khi không tiếp tục hành nghề xông hơi khử trùng vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật thì phải báo cáo bằng văn bản cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền về kiểm dịch thực vật biết.

Điều 10. Nghiêm cấm việc cho người khác mượn, thuê Chứng chỉ hành nghề hoặc sử dụng vào các mục đích khác. Tổ chức, cá nhân hành nghề xông hơi khử trùng vi phạm các quy định về khử trùng thì bị xử lý theo quy định hiện hành về xử phạt vi phạm hành chính trong công tác bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

Điều 11
Chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng là một trong các điều kiện để cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 

Cục Bảo vệ thực vật phối hợp với các cơ quan chức năng có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện quy định này. 

 

